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1 B20DCQT009 Nguyễn Phương QuAnh Kinh tế lượng 2.5 2.5 Hai phẩy năm Giữ nguyên Lần 1 - HK II  2021 - 2022

2 B20DCQT151 Bùi Đình Thương 3 Kinh tế lượng 4.5 4.5 Bốn phẩy năm Giữ nguyên Lần 1 - HK II  2021 - 2022

3 B21DCQT023 Trần Thị Minh Ánh 1 Kinh tế vi mô 1 4 4 Bốn phẩy không Giữ nguyên Lần 1 - HK II  2021 - 2022

4 B21DCTM070 Nguyễn Tuấn Nghĩa 7 Kinh tế vi mô 1 1 1 Một phẩy không Giữ nguyên Lần 1 - HK II  2021 - 2022

5 B21DCMR069 Hoàng Thị Trà Giang Kinh tế vi mô 1 1.0 1.0 Một phẩy không Giữ nguyên Lần 1 - HK II  2021 - 2022

6 B21DCMR089 Nguyễn Thị KhánhHòa Kinh tế vi mô 1 2.0 2.0 Hai phẩy không Giữ nguyên Lần 1 - HK II  2021 - 2022

7 B21DCTC038 Bùi Thế Giang 1 Kinh tế vĩ mô 1 1.0 1.0 Một phẩy không Giữ nguyên Lần 1 - HK II  2021 - 2022

8 B20DCKT091 Vũ Thị Liên 2 Luật kinh doanh 1.0 1.0 Một phẩy không Giữ nguyên Lần 1 - HK II  2021 - 2022

9 B19DCQT110 Bùi Chính Nghĩa Luật kinh doanh 1.5 1.5 Một phẩy năm Giữ nguyên Lần 1 - HK II  2021 - 2022

10 B19DCKT076 Quản Thị Lệ Hằng Nguyên lý thống kê kính tế 1.0 1.0 Một phẩy không Giữ nguyên Lần 1 - HK II  2021 - 2022

11 B19DCKT085 Nguyễn Thị Hoàng Lan Nguyên lý thống kê kính tế 5.0 5.0 Năm phẩy không Giữ nguyên Lần 1 - HK II  2021 - 2022

12 B19DCKT111 Hoàng Thị Công Minh Nguyên lý thống kê kính tế 1.0 1.0 Một phẩy không Giữ nguyên Lần 1 - HK II  2021 - 2022

13 B19DCKT103 Vũ Khánh Linh Nguyên lý thống kê kính tế 4.0 4.0 Bốn phẩy không Giữ nguyên Lần 1 - HK II  2021 - 2022

14 B19DCKT031 Phạm Thị Diệu Nguyên lý thống kê kính tế 1.0 1.0 Một phẩy không Giữ nguyên Lần 1 - HK II  2021 - 2022

15 B19DCQT165 Bùi Thị Huyền Trang Quản trị công nghệ 5.0 5.0 Năm phẩy không Giữ nguyên Lần 1 - HK II  2021 - 2022

16 B20DCMR019 Trần Thị Ngọc Ánh 5 Quản trị học 4.5 4.5 Bốn phẩy năm Giữ nguyên Lần 1 - HK II  2021 - 2022

17 B19DCQT129 Nguyễn Thị Quỳnh Phương Quản trị nhân lực 3.5 3.5 Ba phẩy năm Giữ nguyên Lần 1 - HK II  2021 - 2022

18 B19DCQT047 Nguyễn Hữu Đạt Quản trị văn phòng 1.5 1.5 Một phẩy năm Giữ nguyên Lần 1 - HK II  2021 - 2022

19 B18DCVT415 Tô Văn Thìn 2 An ninh mạng thông tin 6 6 Sáu phẩy không Giữ nguyên Lần 1 - HK II  2021 - 2022

20 B18DCVT059 Đinh Tiến Dũng 2 An ninh mạng thông tin 8.0 8.0 Tám  phẩy không Giữ nguyên Lần 1 - HK II  2021 - 2022

21 B18DCVT063 Lê Tiến Dũng An ninh mạng thông tin 4.5 4.5 Bốn phẩy năm Giữ nguyên Lần 1 - HK II  2021 - 2022

22 B19DCVT152 Bùi Huy Hoàng Công nghệ phần mềm 3 3 Ba phẩy không Giữ nguyên Lần 1 - HK II  2021 - 2022

23 B19DCVT440 Đường Phúc Vinh 2 Công nghệ phần mềm 3 3 Ba phẩy không Giữ nguyên Lần 1 - HK II  2021 - 2022

24 B19DCVT255 Nguyễn Trần TuấnMinh Công nghệ phần mềm 5.5 5.5 Năm phẩy năm Giữ nguyên Lần 1 - HK II  2021 - 2022

25 B19DCVT296 Đỗ Đức Quân 3 Hệ điều hành 1 1 Một phẩy không Giữ nguyên Lần 1 - HK II  2021 - 2022
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26 B19DCVT196 Phan Ngọc Khải Kỹ thuật mạng truyền thông 3.0 3.0 Ba phẩy không Giữ nguyên Lần 1 - HK II  2021 - 2022

27 B19DCVT226 Trần Quang Linh Kỹ thuật mạng truyền thông 3.0 3.0 Ba phẩy không Giữ nguyên Lần 1 - HK II  2021 - 2022

28 B19DCVT282 Nguyễn Văn Phong Kỹ thuật mạng truyền thông 2.0 2.0 Hai phẩy không Giữ nguyên Lần 1 - HK II  2021 - 2022

29 B17DCVT011 Lý Việt Anh Kỹ thuật mạng truyền thông 2.0 2.0 Hai phẩy không Giữ nguyên Lần 1 - HK II  2021 - 2022

30 B18DCVT406 Lương Văn  Thảo Kỹ thuật phát thanh truyền hình 3.5 3.5 Ba phẩy năm Giữ nguyên Lần 1 - HK II  2021 - 2022

31 B18DCVT059 Đinh Tiến Dũng Kỹ thuật phát thanh truyền hình 3.0 3.0 Ba phẩy không Giữ nguyên Lần 1 - HK II  2021 - 2022

32 B20DCVT314 Trần Hán Sơn Kỹ thuật siêu cao tần 3.0 3.0 Ba phẩy không Giữ nguyên Lần 1 - HK II  2021 - 2022

33 B20DCVT377 Phạm Ngọc Thắng Kỹ thuật siêu cao tần 2.0 2.0 Hai phẩy không Giữ nguyên Lần 1 - HK II  2021 - 2022

34 B20DCVT411 Phạm Quỳnh Văn Kỹ thuật siêu cao tần 2.0 2.0 Hai phẩy không Giữ nguyên Lần 1 - HK II  2021 - 2022

35 B20DCVT046 Cù Xuân Bình Kỹ thuật siêu cao tần 2.5 2.5 Hai phẩy năm Giữ nguyên Lần 1 - HK II  2021 - 2022

36 B20DCVT013 Vũ Văn An Kỹ thuật siêu cao tần 4.0 4.0 Bốn phẩy không Giữ nguyên Lần 1 - HK II  2021 - 2022

37 B20DCVT200 Đỗ Văn Kiên Kỹ thuật siêu cao tần 5.0 5.0 Năm phẩy không Giữ nguyên Lần 1 - HK II  2021 - 2022

38 B19DCVT007 Trần Bình An Kỹ thuật thông tin quang 5.0 5.0 Năm phẩy không Giữ nguyên Lần 1 - HK II  2021 - 2022

39 B19DCVT272 Trần Đình Nam Kỹ thuật thông tin quang 6.0 6.0 Sáu phẩy không Giữ nguyên Lần 1 - HK II  2021 - 2022

40 B19DCVT272 Trần Đình Nam Kỹ thuật thông tin vô tuyến 6.0 6.0 Sáu phẩy không Giữ nguyên Lần 1 - HK II  2021 - 2022

41 B19DCVT324 Vũ Minh Tiến Kỹ thuật thông tin vô tuyến 2.0 2.0 Hai phẩy không Giữ nguyên Lần 1 - HK II  2021 - 2022

42 B19DCVT007 Trần Bình An Kỹ thuật thông tin vô tuyến 6.0 6.0 Sáu phẩy không Giữ nguyên Lần 1 - HK II  2021 - 2022

43 B18DCVT059 Đinh Tiến Dũng Thông tin di động 2.5 2.5 Hai phẩy năm Giữ nguyên Lần 1 - HK II  2021 - 2022

44  B18DCVT315 Vũ Trọng Nhân Thông tin di động 0.5 0.5 Không phẩy năm Giữ nguyên Lần 1 - HK II  2021 - 2022

45 B18DCVT427 Đoàn Thành Trung Thông tin di động 0.0 0.0 Không phẩy không Giữ nguyên Lần 1 - HK II  2021 - 2022

46 B18DCVT063 Lê Tiến Dũng Thông tin di động 3.5 3.5 Ba phẩy năm Giữ nguyên Lần 1 - HK II  2021 - 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU
Hà Nội, ngày  tháng   năm  20
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